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Sinh năm 1934 tại xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình

Nguyên: bí thư thanh niên xã Quy Hậu, Tân Lạc, Hoà Bình
Phỏng vấn ngày 19 tháng 10 năm 2008 tại xã Quy Hậu, Tân lạc, Hoà Bình.

Người phỏng vấn: Bùi Văn Hợp
Đầu tiên xin ông cho biết về tiểu sử cá nhân như họ tên, năm sinh, quê quán?

Của từng người?

Của riêng ông thôi.

Tôi sinh ra cũng tại đây. Sinh năm 1934 nhưng trong thẻ đảng lại là năm 1931. Chính thức là năm 1934.

Vậy họ tên ông là gì?

Bùi Văn Xuân.

Trước đây lúc còn nhỏ ông có đi học không?

Lúc còn nhỏ tôi có đi học tại xã mình thôi chứ không đi học ở đâu. Đi học bình dân học vụ vì năm 1945 đất nước giải phóng có phong trào Bình dân Học vụ. Khi ấy chưa có trường, chỉ có ở từng xóm thôi. 
Trong xã mình có nhiều người đi học không?

Có, trong lứa tuổi tôi có. 

Khoảng bao nhiêu người?

Khoảng 40 đên 50 người ở xóm tôi, vì mỗi một xóm có một giáo viên về dạy.

Vậy ông có nhớ tên thầy giáo đó không?

Lâu rồi tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng thầy giáo từ dưới xuôi lên dạy. Khi đó họ lên địa phương có nhu cầu thì nhờ dạy thôi.

Trong lớp của ông phụ nẽ có đi học nhiều không?

Có chứ. Lâu rồi tôi không rõ số lượng. Đến thời điểm này cũng có người còn và cũng có người đã mất rồi.

Ai cũng được đi học hết hay chỉ có con Lang, Đạo mới được đi học?

Lúc ấy là phong trào nên cứ hô hào chung, ai cũng được đi học vì thời kỳ đó nước ta đã dành được chính quyền năm 1945, rồi năm 19946, 1947.
Tôi xin hỏi trước cách mạng tháng 8 năm 1945 trong số bạn bè của ông có ai đi hoạt động cách mạng không?

Cùng lứa tuổi thì tôi không rõ nhưng  các anh trên tuổi thì có. Sau cách mạng có ông Bùi Văn Rợi tình nguyện đi bộ đôi.

Vậy trước cách mạng là không có?

Không có.

Trước cách mạng tháng 8 năm 45 ông có nghe ai nói về cách mạng không?

Lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng cũng nghe nói rồi. Nghe nói vùng này vùng kia đảo chính cướp chính quyền.

Vậy lúc ấy ở quê mình chưa có nhỉ?

Chưa có. Nhưng khi tôi lớn lên thêm một chút nữa thì nghe nói ở mình thì không có nhưng ở ngoài xã Mãn Đức (tên gọi hiện nay) có ông Lang Đạo đi owr đâu đấy nhưng tôi không rõ, nhưng khi về có họp ông Quánh Điều, Đồ Gàn liên quan tới xã tôi. Có nói tới ma chay, cưới xin thay đổi sang hình thức mới, tức là cải lương không làm theo phong tục trước nữa và tổ chức tuyên truyền.

Lúc còn nhỏ ông làm nghề gì?

Lúc ấy tôi không làm gì, chỉ đi học thôi. Biết làm gì, chủ yếu là chăn gà, chăn vịt thôi. Lúc ấy mới 11, 12 tuổi thôi mà.

Lúc còn nhỏ ông có tiếp xíc với lý trưởng hay nhân viên thuế không? Các quan chức thời Pháp ấy?

Lúc ấy tôi chỉ mới hơn 10 tuổi nên không ai nói chuyện với mình, huống chi là làm việc với mình.

Nhưng ông có được gặp không?

Có chứ, vì ở làng họ đi lại thường xuyên nhưng không nói gì với tôi vì tôi lúc ấy còn trẻ con.
Lúc ấy họ đóng ở đâu?

Họ đóng ở trên đồn ở đỉnh dốc Quy Hậu.
Trước cách mạng họ có đóng ở đấy không?

Trước cách mạng thì không đống ở đấy, chỉ đi qua đi lại đấy thôi. Tôi nhớ khi ấy tôi mới chỉ 6 hay 7 tuổi gì đấy thôi. Mỗi lần họ đi qua, ví dụ như đi từ Hoà Bình vào Lạc Sơn. Do mình là dân ở dọc đường nên phải đón. Phải tổ chức Sắc Bùa, có cả nam lẫn nữ để chào đón cho đến khi họ đi qua mới thôi. 

Quy định này do Lang, Đạo tổ chức à?

Do làn Đạo tổ chức và vận động bà con khi họ đi qua phải đưngd ở dọc đường để đón. Khi đó tôi cũng tò mò và đi xem cùng mọi người. Nhưng họ chỉ đi qua và vẫy tay thôi chứ không dừng lại. Họ đi qua rồi thì mọi người lại giải tán. 

Lúc còn nhỏ ông đã được đi ra thị xã Hoà Bình hay đi xã chưa?

Chưa, chưa được đi đâu vì lúc ấy không giống như bây giờ.

Thời kỳ Nhật đảo chính ông có được chứng kiến không?

Có, tôi có được chứng kiến, vì Nhật cũng đi qua và đóng tại địa phương.

Nhật đóng ở đây hay đi qua?

Đi qua nhưng cũng trú lại đây một thời gian.

Dừng chân một thời gian?

Dừng chân. Tôi cũng thấy. Mà lúc đó họ không tuyên truyền gì nhưng mỗi người có mộtt hanh kiếm dài đeo bên hông, mũi bao kiếm chạm đất. 

Họ đi đông không?

Đông chứ. 

Khoảng mấy trăm người?

Cũng đông lắm, khoảng mấy trăm người đấy. 

Nhật tiến vào theo hướng nào?

Từ ngoài vào.

Từ Hoà Bình?

Vâng, có lẽ từ chợ Bờ vào. Lúc bấy giờ đâu có biết, chỉ thấy ùn ùn kéo vào.

Lúc Nhật đến Nhật có tiếp xúc gì với dân ta không?

Nhật có ỏ lại nhưng tôi không biết rõ lắm vì không biết tiếng. Nói chung Nhật không đòi mình gì và cũng không cho mình cái gì.
Nhật có cướp phá của dân không?

Không, không cướp phá của ai, chỉ ở và đi lại thôi.
Thời kỳ Nhật chiếm đóng ở mình có cách mạng chưa?

Có rồi.

Có chưa?

Hình như là có rồi. Năm 46 hay bốn mấy ấy chứ sao.

Nhưng trước năm 45 ở mình có tổ chức gì chưa?

Chưa có gì, cách mạng, chính quyền chưa có gì.
Sau đây xin ông cho biết thêm một số thông tin về năm 1945. Khi cách mạng nổ ra ở đaịa phương mình ra sao? Trong lúc diễn ra cách mạng có ai tổ chức hay tham gia không?

Khi cách mạng tháng 8 nổ ra năm 45 ở địa phương mình cũng có tỏ chức như dân quân tự vệ do ông Quyền, người dưới xuôi chỉ huy.

Sau khi mình giành chính quyền thì tư tưởng của Lang, Đạo như thế nào?

Sau khi giành chính quyền, Lang, Đạo ở mình. Còn ở xã Đoàn Kết chính quyền lúc ấy do ông Quách…gì nhỉ? Người ở Mường Chùa (Nay thuộc xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, Hoà Bình).

Ông Quách Bình à?

Không phải Quách Bình, người này ở Mường Chùa.

Quách Bờ đúng không?

Không phải là Quách Bờ.

Ở Mường Chùa làm chủ tịch à?

Vâng, làm chủ tịch. Hiện nay vẫn còn có cháu của ông ấy ở thôn. Gọi là chủ nhiệm à. Lúc ấy chính quyền vẫn phải dựa vào thế lực Lang, Đạo để điều hành địa phương. Lúc ấy ông ấy làm chủ tịch còn Lang trên tôi tên là Quách Tu làm phó chủ tịch ở xã. Quách Tu là người làng mình, lúc ấy là phó chủ tịch xã Đoàn Kết. 

Lúc cách mạng nổ ra và cướp được chính quyền thì Lang, Đạo có sự hay xôn xao gì không?

Lúc ấy theo chủ trương của trên là chính quyền phải dựa vào Lang, Đạo để hoạt động và vận động bà con nhân dân, vì Lang, Đạo nói dân mới nghe và làm theo nên Làn, Đạo phải làm, còn sợ hay gì không thì tôi không chắc lắm. 
Có nhiều người tham gia tổ chức dân quân tự vệ không?

Tôi nhớ không nhầm thì xã mình có tới 1 trung đội. 

Người xã Quy Hậu à?

Vâng. Mỗi địa phương làm một cái theo như bây giờ thì nó là cái chòi gác, vì ngày xưa ở mỗi xã có một cái điếm nay gọi là chòi gác. Từ Hoà Bình đi vào cũng có. 

Vậy chòi gác của xã mình đặt ở đâu?

Ngay đối diện nhà ông Sinh có một cái gò, chòi gác dặt ở đó. Có một lần đặt ở dưới ngã ba Mãn Đức.
Khi cách mạng nổ ra ở mình có anứm được thôngt in ở các vùng khác không? Bí dụ như Hà Nội, Huế?

Làm sao mà biết được vì lúc ấy còn bế nên không tiếp xúc được với người biết.

Có đọc báo nắm thông tin không?

Lúc ấy làm gì có báo.

Vậy thông tin được cung cấp bằng hình thức nào? Cán bộ phổ biến à?

Do cán bộ phổ biến.
Khi thành lập chính quyền cách mạngt hì chủ tịch là người Tử Nê đúng không?
Là người Tử Nê nhưng tôi queê mất tên.

Ở mình có các tổ chức khác được thành lập không, ngoài dân quân tự vệ?

Không, không có.
Vậy lý trưởng, chánh tổng của chính quyền cũ họ ủng hộ hay phản đối?
Lúc ấy chánh tổng ở mình không có nữa, vì chánh tổng là của một tổng mấy xã thuộc huyện Lạc Sơn cũ.

Tổng Nghiệp?

Vâng, tổng Ngiệp. Ở xã mình chỉ có lý trưởng thôi.

Lý trưởng ở xã mình là ai?

Phó lý. Lý trưởng ở Mương pui Phoi nhưng lâu nên tôi quên nhưng ở mình có mộtt hời gian ông Bùi Văn Bảnh làm phó lý. 

Thời kỳ trước cách mạng à?

Không, sau cách mạng.

Còn trước?

À, trước phó lý mà. Lúc ấy làm việc cho mình sau cách mạng có ông Bùi Văn Mểu kiểu như là phó lý. Là chính quyêềnở thôn làm phó chủ nhiệm. 

Vậy chủ nhiệm là ai?

Là ông Bùi Văn Dầng.

Ông ấy ở làng nào?

Làng Khang hai. Ông này đều ở làng Khang và làm ở thôn. 
Vậy mấy ông như ông Bảnh khi cách mạng nổ ra họ phản đối hay theo cách mạng?

Sau khi cướp chính quyền họ thôi không làm nữa, chỉ làm dân thường thôi.

Họ có tỏ thái độ phản đối không?

Không, vì sau họ có làm cho mình, làm phó chủ nhiệm thôn. Ông Bảnh, ông ấy làm phó chủ nhiệm thôn khi cách mạng thành công. 

Khi cách mạng thành công và giành được chính quyền thì cán bộ xóm thi thoảng cũng phải họp bàn việc này việc kia đúng không?

Chủ yếu là họp bàn việc nhà nước chứ việc dân thì chưa có gì.

Có bàn việc ruộng, ao, làm đường, đóng quỹ gì không?

Chỉ có đóng quỹ thôi và bàn các bạc việc chia ruộng của địa chủ để lại cho dân nghèo vì có họp mới làm được. Việc thứ hai là vì khi ấy chưa có phươngtiện như bây giờ nên khi bộ đội di chuyển qua địa phương thì họp bàn vận động bà con đi dân công vác đạn. Ví dụ như bộ đội từ Hoà Bình vào thí nhân dân Cao Phong vác đạn đến địa phương mình rồi dân công địa phương mình bố trí người vác giúp bộ đội xuống Lạc Sơn.

Vậy có bàn gì đến việc đóng góp ủng hộ cách mạng không? Ví dụ như thuế má, bình dân học vụ, quỹ kháng chiến, quỹ độc lập?

Chưa có.

Còn bình dân học vụ?

Bình dân học vụ thì có học rồi. Còn bàn về việc đóng góp cho cách amngj chủ yếu là vậnd dộng nhân lực thôi vì có một số các anh lớn tuổi hơn đi. Lúc ấy có họp hết thanh niên lại và phổ biến về tình hình hiện nay đảng và chính phủ yêu cầu tất cả thanh niên có sức lực tự nguyện tự giác tham gia. Tôi chri nhớ sau buổi họp có 2 anh giơ thay tự nguyện đi ngay.

2 ông ấy tên là gì?

Bùi văn Rợi với Bùi Văn Ụp.

Ông Bùi Văn Rợi ở xóm nào?

Ở xóm Khang.
Gọi là đi Vệ quốc đoàn?

Phải đấy, đi vệ quốc đoàn.

Cuối năm 45 ông có nghe được thông tin gì về việc thành lập chính phủ lâm thời ở Hà Nội không? 

Không, không nghe nói gì vì lúc ấy không như bây giờ, trẻ con không biết..

Vậy người lớn có nói không?

Không, không nghe nói. Lúc ấy chủ yếu nghe phổ biến bình dân học vụ chứ không ngeh nói đến việc họp hành hay bàn bạc chi đâu. Ông Ụp sau ông ấy đi bộ đội nhưng sau này không biết cho nghỉ hay sao nhưng lập gia đình ở huyện Kỳ Sơ không về nữa. Ông ấy lấy vợ và sống với vợ con ở dưới đấy. Còn anh em ở đây là nhà ông Hưng hào. Bố ông Hưng Hào là anh trai cảu ông Ụp.

Ông có nhớ địa điểm họp bàn công việc của thôn mình là ở đâu không? Thươờnghay họp ở nhà ai?

Trước đây nghe nói là họp owr nhà ông Lê.

Ở làng nào?

Ở làng Khang. Vâng, họp ở đấy. Con cháu bây giờ là Mười ở xóm mình.

Ông cho biết bình dân học vụ lúc ấy tổ chức như thế nào?

Từng xóm.

Mỗi xóm học tập trung ở một nhà?

Vâng, ở một nhà.

Ở mình thì thường học ở nhà ai?

Lúc ấy…lâu ngày tôi cũng quên rồi. À, nhà ông Bùi Văn Lê. Thầy giáo cũng ngủ đấy mà. 

Mỗi một làng, một xóm là một lớp hay chia làm nhiều lớp?

Không, đều đến đấy. Tôi chỉ nắm được xóm của tôi thôi chứ xóm khác tôi không rõ.

Vậy ai là người dạy?

Thầy giáo là người dưới xuôi lên nhưng tôi không nhớ rõ tên.

Lớp làng mình có khoảng bao nhiêu người?

Khoảng 30 đến 40 người, cũng đông lắm gồm cả nam lẫn nữ. Vâng, đều đến địa điểm ấy. Lúc ấy không có đèn phải đốt đó.

Lúc ấy có bắt buộc gì không? Không đi học có bị phê bình hay làm kiểm điểm gi không?

Không, họ phổ biến và vận động đi chung chung thôi.

Trước đây thời Pháp thuộc mình có trường học nào không?
Trường Pháp ở địa phương mình không có, chỉ có ở Mãn Đức thôi. Người làng tôi xuống học dưới Mãn Đức.

Ở trường nào nhỉ?

Ở ngày nhà…

Ông Đồ Gàn?

Không, ở ngay nàh ông Dựng bây giờ ấy.

Nhà cũ hay nhà ông ấy đang ở bây giờ?

Nhà bây giờ vì lúc ấy chỗ đó là chỗ ấy có một gò đất.

Nhà ông Dựng hay nhà bố ông Dựng?

Nhà ông Dựng ấy. Ông ấy làm phó chủ tịch hội đồng thị trấn ấy. Ngay cái gò ấy.

vậy trương lúc đó gọi là trường gì?

Gọi là trường tiểu học Mãn Đức. Nó cũng tựa như vậy chứ.

Sau cách mạng trường ấy bị giải tán hay thế nào?

Sau cách mạng thì không còn nữa.

Khi ông đi học bình dân học vụ thì thầy giáo dạy những gì?

Học cái chữ A, B, trở lên vì ngày xưa đâu có được học nên dạy từ bảng chữ cái A, B, C, D…dần dần lên thôi.

Vậy ông có học cộng, trừ, nhân, chia chưa?

Sau này có học chứ. Học dần dần.

Vậy khi ông học có cán bộ ở trung ương hay tỉnh về thăm không?

Không.

Ở mình quân Trung Quốc có đóng không?

Quân Tàu à?

Vâng.

Không có, chỉ đi qua thôi và ngủ lại ở đây một đêm. 

Ngủ ở đâu?

Ở làng tôi đấy.

Có đông không?

Đông.

Vậy họ ngủ lại có quấy phá gì dân không?

Không, họ chỉ ngủ dưới gầm nàh sàn thôi chứ đâu có về nhà. Lúc ấy khi quân Tàu đến thì các ông Lang vận động dân đi thịt mấy con bò mục đích là nộp cho quân tàu nhưng họ không ăn.

Họ sợ hay thế nào?

Không biết sợ hay như thế nào nhưng không ăn. Lúc ấy có 2 đồng chí bộ đội gọi là trinh sát đến với quân tàu và họ cãi nhau rồi quân Tàu thu súng của bộ đội vì lúc ấy bộ đội có súng lục.

Tôi được nghe các cụ kể lại là quân Tàu toàn ngủ dưới gầm nhà sàn gần chỗ đi tiểu đúng không?

Vâng, họ toàn ngủ dưới gấm nhà sàn và vườn nhà thôi. (cười)

Lúc ấy dân mình chưa có gia đình nào có đầi radio nhỉ?

Chưa, lấy đâu ra. Hồi ấy ở địa phương có một số người Trung Quốc đi buôn bán nên mới bảo ông ấy đến nói chuyện với quân tàu.

Gọi là phiên dịch.

Gọi là phiên dịch nên mới biết.

Cuối năm 1945 thành lập chính quyền ở thôn thì có trụ sở gì không?

Ở luôn nhà ông chủ nhiệm đấy. 

Vậy họ làm việc như thế nào? Ở nhà hay là đi vậnd dộng ở các thôn, xóm?

Nói chung là có việc thì mới đi.

Cuối năm 1945 đầu năm 1946 có cuộc tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội khoá đầu của nước Việt Nam ông có biết không? Ồn có tham gia bầu cử không? Bầu cử tổ chức ở đâu?

Không, hình như là đây chưa có.

Bầu cử Quốc hội khoá I ấy mà.

Hình như lúc ấy chưa có vì tôi cũng không được đi bầu. Tôi nghĩ ở địa phương chưa có tổ chức.

Đầu năm 46 ở địa phương mình có tổ chức phản động nào đóng quân không?

Không, không có. 

Xã mình có bao nhiêu người tham gia vệ quốc đoàn?

Có 2 người.

Ông cho tôi hỏi lại là tổ chức tự vệ của địa phương mình là do ông Quyền chỉ huy à?

Do ông Quyền chỉ huy.

Ông có biết họ của ông Quyền không?

Ông ấy là người dưới xuôi, chắc là Nguyễn Văn Quyền. 

Ông này là ở Lạc Sơn cử lên đúng không?

Có lẽ là như vậy.
Lúc ấy có được trang bị vũ khí gì không?

Chỉ thấy có lựu đạn thôi chứ không thấy súng.

Lúc ấy ông đã nghe thông tin gì về tổ chức Việt Minh chưa?

Năm 45 à, có nghe nói rồi. 

Nhưng ở trong làng trong xã mình thì sao?

Chỉ có tổ chức dân quân tự vệ và học hành chính quyền thôn thôi.

Vào thời điểm ấy có quỹ độc lập do Bác Hồ kêu gọi, vậy ở mình có chưa?

Chưa có. 

Lúc ấy có đóng góp gì khác cho nhà nước chưa?

Chưa, chỉ có mua công trái nhưng không nhớ được là năm bao nhiêu.

Có một thời gian vào năm 46 Bác Hồ ký tạm ước với Pháp ông có nghe nói không?

Ký hiệp định sơ bộ à?

Vâng.

Lúc ấy là gì biết được chỉ nghe nói thôi.

Mình hay dân quân tự vệ có bình luận gì không?

Không
Trong thời kỳ đó thực dân Pháp có tới địa phương mình không?

Đến, những năm 48, 49 mới đến.

Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 46 có bầu hội đồng nhân dân các cấp ông có nắm được không?

Chưa có chứ nhỉ. Chưa có và cũng không ngeh nói.

Trong thời kỳ ấy ông đã lên tới uỷ ban xã Đoàn Kết chưa?

Chưa.

Lúc ấy có thu thuế đất vào giữa năm 46 ông có anứm được không?

Không.

Thế ông không thấy ai đến thu thuế à?

Tôi không nhớ lắm nhưng hình như là không có.

Đơn vị vệ quốc đoàn thì ở xã mình có 2 người đi rồi nhưng có đơn vị nào khác về đóng ở địa phương mình không?

Chỉ có đi qua chứ không đóng.

Không có đóng à?

Không có đóng quân.

Vào ănm 46 ông có được thấy uỷ ban hay chính quyền thôn phân chia tài sản như là gạo, mắm, muối cho dân không?

Tôi không thấy có.

Vậy ở nơi khác có ai đến học ở mình không?

Không.
Học bình dân cũng không có à?

Không, chủ yếu là dân làng mình thôi.

Thời kỳ đó ở uỷ ban hay thôn có ai bị bắt về tội trộm cắp không?

Không có ai.

Cuối năm 46 quan hệ giữa ta và Pháp ngày càng xấu đi và chuẩn bị đánh nhau vậy ở mìnhc ó ảnh hưởng gì không?

Không, tôi không nghe nói gì.

Vậy thưòi kỳ Pháp đánh hải Phòng, Lạng Sơn ông có nghe thông tin gì không?

Không nghe nói gì, chỉ ngeh tuyên truyền về đánh ở trên Cao Bằng, Lạng Sơn, gọi là gì nhỉ…có thấy bắt được tây và giải qua địa phươbng. Tôi chỉ nghe nói đánh trận trên Cao Bằng, Lạng Sơn năm 46 thôi à. 

Giải đi qua địa phương mình rồi đi về phía Vụ Bản?

Vâng.

Có đông không?

Cũng không đông, có vài đứa, đến 20 đứa. Lúc ấy dân cứ trêu là có mấy người cứ mang đi mang lại vì có 2 hay 3 lần đi qua.Trận đấy là Thu Khê hay Thất Khê nhỉ? (người ngoài chen vào: Đông Khê).

Trước khi nổ ra toàn quốc kháng chiến năm 46 ở mình dân quân tự vệ có chuẩn bị gì không?

Năm 46 ở mình có đào những rãnh ngang đường để chăn xe đi qua và làm cho xe không đi được nhanh.

Có dài không?

Từ làng tôi cho đến ngã ba Mường Khến cứ đào khoảng cách một mét một rãnh, kiểu như giao thông hào đấy, vâng.

Vậy còn dân mình?

Dân mình đào đấy.

Vậy những người ở nhà có đào hầm hố gì không?

Có đào hào.

(người ngoài chen vào: đào hầm để chạy trốn đấy.) Không có đào hầm chỉ chạy vào trốn ở các hang đá thôi. Có nhiều hang đá mà.

Thời kỳ ấy có dân tản cư từ Hải Phòng hay Hà Nội lên tới mình không?

Chỉ có ở ngoài Cao Răm, chọ Bến (thuộc huyện Kim Bôi, Hoà Bình) vào mình gọi là Lương Sơn. Họ từ xóm Bậy dọc vào rừng.

Mình có phải giúp gì không?

Không, họ ở họ làm lấy họ ăn thôi.

Khi kháng chiến toàn quốc nổ ra ông có nghe thông tin không?

Không biết gì, chỉ khi giải tây đi qua thì mới nghe nói.

Năm 1947 chiến tranh đã lan tới mình chưa nhỉ?

Năm 47 Pháp đã tiến tới mình và đánh đông Bi rồi. 

Hình như năm 48 chứ?

Vâng, năm 48.
Vậy năm 47 thì chưa có?
(người ngoài chen vào) Năm 47 Pháp đánh đồn gì ở Quy Hậu đúng không?) Cái đấy thì sau cuối năm 47 Pháp đánh đồn Bi. Năm ấy tiến từ chợ Bờ xuống. Bộ đội của mình đóng ở đồn Bi đấy. Pháp đánh bộ đội mình ở đấy đấy. Bộ đội mình đánh chứ. (Người ngoài xem vào: bộ đội mình đánh Pháp hay Pháp đánh bộ đội mình?) Pháo đóng đồn ở đấy, bộ đội mình đánh chứ.
Năm 47 Pháp đánh mình vậy uỷ ban mình ở đâu nhỉ?

Uỷ ban xã à?

Vâng.

Uỷ ban xã mìnhc hủ yếu đóng ở Thanh Hối trong Mường Tam. Có thời gian ở xóm Cú Tử Nê. Chỉ có hai nơi ấy thôi chứ không ở đâu nữa.
Thành phần lãnh đạo khi ấy có thay đổi không? Ông có nắm được không? Ông Quách Bình xã Tử Nê khi ấy còn làm không?

Năm 47, 48 có thay đổi rồi.  Chủ tịch là ai tôi không rõ nhưng chắc chắn ông phó chủ tịch là ông Hưng người Đông Lai hay còn gọi là Bén. 

Còn chủ tịch là Quách Bình đúng không?

À, gọi là Ba Liền.

Ba Liền?

À vần, Bùi Đình Ba làm chủ tịch.

À, có thay đổi như thế.

Lúc ấy là thành phần địa chủ ngày xưa là gạt ra hết rồi không có nữa.

À, thành phần đó gạt ra hết rồi.

Vang, bước đầu thôi.

Năm 47 mình phải đóng thuế chưa?

Có rồi chứ.

Lúc ấy gọi là thuế gì? Mình có kho để cất giữ thuế không?

Ở mình không có kho, chỉ có ở dưới…

Thời kỳ năm 1947 Tây đánh Hoà Bình rồi chuyển nhà tù lên Thạch Yên, mình còn phá trại Thạch Yên. Pháp chiếm Hào Bình vậy mình muốn đi chợ để mua dầu mua muối lúc đó còn đi không hay phải tạm dừng? Có còn ai đi buôn bán gì không?

Năm 47 thôi klhông đi. Đến năm 48 mới đi.

Năm 48 mới đi?

Năm 48, 49 hình dung ra thì ở khu vực Hoà Bình là theo Pháp hết rồi nên bộ đội mình không có nữa, chỉ có dân theo Pháp gọi là tề. Ở đấy là vùng tề của Pháp. Vâng vùng tề.

Lúc ấy còn ai đi học không?

Không. Lúc ấy Pháp đánh nên thôi.

Lúc ấy chính quyền thôn của cách mạng còn hoạt động không?

Không.

Giải thể à?

Lúc ấy là chính quyền của Pháp do lang điều hành. (Người ngoài xem vào: Vậy là chính quyền cách mạng hạot động từ 45 đến 47 còn năm 48 là tề rồi). Vâng.

Trong thời gian là vùng tề có bộ đội, du kích, cán bộ ở trên mình về không?

Có về chủ yéu vào ban đêm.
Thường hay về đâu?

Về trong làng. Lúc ấy tôi cũng là thanh niên rồi. Lúc ấy địa chủ vận độngt hanh niên vào ngủ hết trong thung không cho ngủ nhà vì lo theo bộ đội. Vì tối có bộ đội đến tuyên truyền.

Bộ đội thường hay đến nhà nào?

Bộ đội đến đi theo làng.

Bộ đội không sợ à?

Không sợ.

Bộ đội đến làng có đến từng nhà riêng không?

Không trèo lên nhà nhưng đi ở dưới sân thôi.

Lúc ấy ông Quách Mục làm địa chủ đúng không?

Ông ấy làm địa chủ và vận động à con nhân dân vào ngủ hết trong thung,

Lúc ấy ông ấy có quân không?

Có chứ, một tiểu đội làm nhiệm vụ canh gác.

Vậy họ có súng không?

Có khoảng 5, 6 khẩu gì đấy của ông Đinh Công Tân cho.

Ông Quách Mục có nhiều ao, ruộng không?

Ngày xưa gọi là muôn, còn bây giờ gọi là ha (héc ta). Coi như hết cánh đồng khoảng chục ha gì đấy.

Ngày xưa gọi là gì?

Muôn.

Một muôn khoảng một ha à?

Vâng, khoảng hơn chục ha thì đúng hơn.

Ông Quách Mục có nhiều trâu, bò không?

Trâu, bò thì cũng nhiều nhưng không rõ số lượng là bao nhiêu. Khi ấy những hộ nào không có trâu thì lang cấp cho gọi là đi thuê cho lang để có trâu cày bừa.

Gọi là cho mượn để cày bừa?

Vâng, vì mình làm ruộng cho lang nên phải cho mượn trâu vì mình không có, còn hộ nào có thì thôi.

Nhà ông Quách Mục có rộng không?

Rộng chứ. Ngày xưa nhà ông ấy ở khu nàh ông Sinh (xóm Cộng, xã Quy Hậu- Tân Lạc). Nhà ấy khoảng 5 đến 6 khoang hay còn gọi là 5 đến 6 đôi. Ngaòi nhà ấy còn một nàh khách nữa. Tức là có 2 nhà chứ còn ở trong thung chỉ là nàh tạm thời thôi.

Xin hỏi ông ngượi lại thời gian một tí. Trước đây làng mình có người làm quan án sát ngoài tỉnh đúng không?

Có chứ, trước đây có vài người làm quan. Có ông Quách Cao là quan án sát. Án sát như nagỳ nay mình gọi là toà án. Về sau ông Quách Mục làm quan lục lộ, ngày nay gọi là giao thông.
Vậy ông tổng Nộng là ai?

Ổng tổng Nộng là ông tổng đấy. Là ông Bùi Văn Nộng đấy. 

Nhà ông ấy ở đâu?

Nhà ông ấy ở gần đây thôi, chỗ mấy cửa hàng nhìn vào ấy. 

Gần nhà ông Xếp đúng không?

Đúng, ở bên trên một tí. Lúc ấy ông ấy làm phó tổng Nộng, còn con trai ông ấy làm phó lý ở thôn này.

Con trai ông ấy tên là gì?

Xích. Bùi Văn Xích. Ngày trước họ cũng đi học đấy chứ. Ông Quách Cao ngày xưa nổi tiếng về làm việc đấy. tiếng tăm của ông ấy đến cả tai vua bảo Đại cũng biết, phải nể. Vua Boả Đại còn cho truyền gọi ông ấy vào tận Huế để gặp.

Vậy ông ấy học ở đâu mà giỏi thế?

Chăắclà học ở…trường Pháp. Ngày xưa dân mình cứ đi chọ ra ngoài Hoà Bình chỉ cần không cẩn thận một títhì bị người Kinh ở ngoài ấy chặn đánh. Nhưng chỉ cần nói là dân xã Quy Hâuk thì họ cũng sợ rồi. (cười)

Vì có cái ô to tướng của quan án sát nên họ không dám làm gì?

Không những không sợ bị đánh mà đôi khi còn đánh lại (cười). Ngày xưa chỉ có 2 người quan Việt mình thôi còng là người Pháo đấy. Quan án sát ghê đấy. Đúng tội là do ông ấy định đoạt đây. Cho ai sống thì sống, cho ai chết thì phải chêt. 
Bộ đội Việt Minh đến làng, mình có phải góp gạo hay đóng góp gì cho họ không?

Không

Vậy họ chỉ đến tuyên truyền thôi à?

Họ đến thăm dò thôi. 

Lúc ấy mình tiêu bằng gì?

Hồi đấy à? Hồi đấy tiêu bằng tiền Đông Dương thôi. Tiền Quan. Còn lcú theo Pháp thì mình tiêu tiền Pháp. 

Khi chiến dịch Lê Lợi nổ ra bộ đội mình đánh đông Khang, đông Chùa, đông Khạng. Mình có đánh ở trong Khoang Thung không? Ông có chứng kiến không? Có bộ đội mình vào đánh không?

Hôm đánh ấy tôi ngủ trong ấy mà.

Ông kể lại xem?

Hồi đánh ấy là năm…cuối năm 49. Hôm ấy là bộ đội đánh theo hai mũi. Một mũi từ hang Đắng sang, còn một mũi từ ngoài đánh vào, bộ đội hợp đồng như thế. Một mũi từ cột điện bây giờ đánh vào còn một mũi từ ngoài chia làm hai mũi theo tehé gọng kìm. Đúng như thế.

Đánh vào ban ngày hay ban đêm?

Ban đêm. Thật ra hôm ấy là bộ đội vào chủ ý là bắt ông Quách Mục chứ không phải đánh vì trong thung có nhiều dân nên bộ đội làm gì dám đánh. Nhưng không hiểu hợp đồng thế nào lại bị lộ. có một mũi xuống xát tới nha frồi nhưng khi đó lại có một ông đi vệ sinh nhìn thấy mới kêu lên và chạy. Bộ đội mới ném lựu đạn mù nên cả hai mũi đều nổ súng. Vả lại ông Quách Mục toàn ngủ hang đá chứ không ngủ nhà. Ngủ ở hang đá phía sau nhà. Thấy nổ súng nhưng nghe nói là không chết ai. Khoang Thung này là đánh hai trận chứ khong phải một trận. Tôi không được chứng kiến trận thứ hai nghe nổ súng là chạy. Không bắt được Quách Mục vì lộ mà, nếu không lộthì cuúngkhó bắt được vì ông Quách Mục toàn ở trong núi đá.

Vậy sau đấy ông Quách Mục chạy đi đâu?

Không đi đâu. Vẫn ở trên hang đá. Vì cao nên không ai lên được.
Về sau cơ mà?

Không, chưa chạy, vì bộ đội mình không đánh nữa. Mãi đến khi Pháp rút ông Quách Mục mới theo Pháp vào Nam. Cuối năm 49, đầu năm 50 Pháp rút mới theo mà.

Vào năm 50 mình là vùng tề nhỉ?

Vùng tề.

Vậy có gia đình nào ngoài vùng tự do chạy vào không?

Không có.Chỉ có ở vùng trên ấy thôi. Họ là con cháu của địa chủ vùng này, gọi là ở trên Mai Châu chạy về thôi.

Gọi là gì ạ?

Quách Định, cháu của địa chủ vùng này đi làm dâu từ ngày nào. Khi bộ đội đánh họ sợ nên chạy xuống dưới này ở.

Vậy chạy xuống đây ở nhà ai?

Ở nhà Quách Mục đấy.

Vậy là con cháu nhà Quách Mục?

Đúng, anh em với Quách Mục. Bằng vai nhau, gọi là anh em.

Khi còn là vùng tề có ai đi lính cho Pháp không?

Có chứ.

Vậy có đông không?

Không đông lắm nhưng có. Khoảng hai mươi người gì đó.

Vậy đi lính cho ông Quách Mục có khoảng bao nhiêu người?

Cũng đông đấy. Đi làm lính cho ông Quách Mục theo tôi đoán thì khaỏng 12 người. Có Quách Bì, Trúi…nói chung là làm lính gác.

Còn ông Quách Tu lúc ấy làm gì?

Quách Tu lcú ấy cúng đi theo Quách Mục, lúc ấy ông ấy làm lý trưởng nhưng cũng không làm gì nữavì khi ấy ông Quách Mục vận động mọi người đi theo ông ấy hếtmà. Vì mấy ông đó có họ với nhau nên mang cả vơ con đi theo ông Quach Mục.

Thời kỳ đó những người đi lính cho Tây hay Bảo Đại có ai làm cấp cao hơn không?

Lúc ấy có ông Quách Giới đi lính cho Bảo Đại và làm tới chức quan một nhưng ông ấy chết rồi.

Ông ấy chết ở chiến trường à?

Không ông ấy chết ở nhà thôi.

Hình như có thưòi kỳ ông ấy làm xã đội ở xã Đoàn Kết đúng không?

Ông ấy khi về địa phương ông ấy cũng đi theo bộ đội rồi đấy chứ nhưng không biết tại sao lại ra hàng địch. Khi đấy thời kỳ 48-49 ông ấy ra hàng rồi theo địch luôn. Năm 52 nhảy dù bắt ông ấy đi cải tạo.

Tức là ông ấy đi lính cho Bảo Đại rồi sau đó theo mình?

Không, ông ấy theo mình trước vì khi bộ đội về những năm 46, 47, đến năm 48đivận động và ông ấy xung phong đi theo bộ đội vào trong xóm Bui, xóm Phoi. Ở được một thời gian rồi nhưng không hiểu tại sao lại trốn ra.

Lúc Pháp đến đấy ông ấy lại theo Pháp?

Đúng. Trốn đi teho xuống và ở luôn với Pháp mộtt hưòi gian. Ở đấy Pháp vận động thế nào ông ấy lại đi lính cho Bảo Đại và được phụ trách một đại đội.

Cuối năm 1950 Pháp rút khỏi Hoà Bình thì trước đó ở mình có một đồn Bãi Ngả thôi đúng không? Ở đấy chủ yếu là lính ở đâu?

Toàn quân Pháp thôi.

Có đông không?

Khaỏng một đại đội.

Vậy đồn xây như thế nào?

Đồn đấy có đào hầm ở dưới thôi chứ không xây.

Vậy đồn đấy có kè gì không?

Có chứ, chủ yếu lấy cây chập lại với nhau, Mỗi hầm có 2 người. Đồn chủ yếu là làm tạm thôi còn chủ yếu là hầm bên ngoài có rào bằng hàng rào dây thép gai.

Vậy chỉ huy cao nhất ở đồn là quan mấy?

Quan Ba. Quan Ba là người da trắng còn lại chủ yếu là người da đen.

Gọi là lính Lê Dương?

Chủ yếu là người da đen.

Súng ống họ được trang bị thế nào?

Súng ống được trang bị đầy đủ. Có một khẩu đại bác 120 ly bắn tới vùng cao huyện minh khi họ bắn thử. Năm 1975 hay 1976 gì đó nhà nước có về đóng phim về thưòi Pháp toàn đóng ở đồn này mà.

Khi Pháp rút chạy ông có được chứng kiến không?

Chỉ nghe nói là chạy thôi chứ không lên thu dọn như mọi người .

Vậy quân Pháp rút mình có thấy không?

Chỉ thấy ô tô chạy bình thường thôi chứ làm sao nhìn thấy. Rút ra pghía ngoài Hoà Bình đấy.

Lên trên đồn thì mình không lên à?

Lên làm gì vì khi địch chạy không biết lên làm gì, mà tôi cũng không hay đi.

Đi lên xem có kiếm được gì không?

Có chứ, lúc ở nhà đi chứ. Lúc ấy tôi có đi phu lên đông đấy chứ.

Lúc Pháp còn đóng ở đấy họ bắt đi phu như thế nào?

Pháp quy định 2 xã Mãn Đức và Quy Hậu phải đi phu cho Pháp và tôi cúng được đi rồi. Mỗi ngày một lần đi. 

Họ lấy thanh niên à?

Không, lấy theo nóc nhà. Cứ 10 ngày là phải có một người đi.

Lên đấy làm gì?

Lên trên đấy đi vác cây và đào hầm và một số việc khác.

Họ có cho ăn uống gì không?

Không, mình phải mang cơm nhà đi.

Thi thoảng Pháp thịt trâu có chia cho gì không?

Chỉ cho bộ lòng ruộtt hôi chứ không cho gì khác. (Mọi người cười: thế là cũng được đấy chứ, nấu nên món pịa rồi). Nhưng mà đông nhau lắm, đến 60, 70 người ấy.

Khi Pháp đóng ở đấy có đi cướp bóc gì không?

Có chứ. Khi nào hết trâu, bò họ đón về hàng đàn ấy chứ, chủ yếu là khu đàng trong.

Thế có cướp bóc dân làng mình không?

Không, chủ yếu là đằng trong thôi. Họ chỉ bắt mình đi phu cho Pháp thôi chứ không quấy phá gì.

Sau khi vùng mình giải phóng và Pháp rút thì ruộng, ao chia lại thế nào? Có cán bộ về chia và tính lại thuế không? Tổ chức lại như thế nào?
Ở đây thì ao, ruộng của địa chủ có từng phần. Như ở xã Quy Hậu ruộng có từng phần. Ậu cả có 12 phần, ậu Nhưng 8 phần, còn dân thì phần đa là không có ruộng. Khi Ậu chạy thì lấy ruộng chia cho những hộ không có ruộng. Khi ông Bén phó chủ tịch xã lên chia ruộng cho dân xóm Dom họ không nhận.

Họ không biết làm hay như thế nào?

Thứ nhát là họ không có trâu, bò gì. vả lại họ có bao giờ làm ruộng đâu vi không có ruộng mà, nên không muốn làm nên chủ yếu là chia như vậy.

Vậy là chia cho những họ không có đất.

Đúng.

Vậy ruộng của ông Quách Mục là chia hết đúng không?

Đúng, chia hết, vì khi chạy theo Pháp họ bỏ hết. Vả lại nhà cũng không có ai nữa. Mấy anh em ông Quách Mục là đi hết, không có ai ở ngoài này nữa.

Sau khi chia xong ruộng thì bình dân học vụ mình tổ chức lại chưa? Lúc Pháp chạy khỏi ấy?

Lúc ấy tổ chức lại luôn.

Vậy khi đó thôn mình ai được bàu làm?

Ông Rồng làm phó chủ nhiệm.

Còn chủ nhiệm là ai?

Ông Bời làm chủ nhiệm. Là bố ông Lê đấy. Ông Lê ở laàngmình vì trước đây ông ấy có tín nhiệm nhưng không biết chữ.

Dân quân lúc ấy tổ chức lại chưa? Ai làm trung đội trưởng?

Trung đội trưởng lúc ấy là ông Bùi Văn Niện.

Ông Niện ở làng nào?

Ở xóm này. Khi ấy làm thôn đội trưởng. Bùi Văn sơn làm thôn đội phó, cũng ở làng này.

Dân quân lúc ấy đông không?

Có một tiểu đội thôi.

Còn các tổ chức khác như Nông hội, Thanh niên, Phụ nữ mình có chưa?

Có rồi chứ.

Ông có nhớ không?

Nông hội lúc ấy là ông Bùi Văn Bim, ở àng Khang. Ông ấy trưởng còn phó là ông Quách Tiến Nam ở xóm Cộng.

Vậy còn thanh niên?

Thanh niên lúc ấy là tôi làm đấy. Tôi là từ năm 1952.

Trước đấy là chưa nhỉ?

Chưa có, đầu năm 1952 mới thành lập.Khi đó tôi cùng với ông Bùi Văn lê. Trong đó tôi phụ trách thanh niên còn ông Lê phụ trách thiếu niên.

Vậy còn phụ nữ?

Phụ nữ lúc ấy là Quách Thị Sểu ở bên xóm Đai.

Bà ấy còn sống không?

Bà ấy đi làm dâu ở đâu đấy tôi không nhớ nhưng cũng chết được khá lâu rồi. Hình như ở xóm Ải hay xóm Lầm gì đấy.

(Mọi người nói chuyện ngoài lề một lúc)

Bình dân học vụ do ai phụ trách?

Bùi Văn Liên

Ở xóm nào?

Ở xóm Khang.

Khi chia lại ruộng lúc ấy đã có thuế chưa?
Có rồi.

Ban thuế của thôn mình là ai hay đi thu thuế?

Khi đó…Không biết…năm 53, 53 đã có thuế chưa nhỉ. Năm 54, 55 thuế nặng nên nhiều người bỏ ruộng. Khi đấy 1 tấn lúa chỉ được thu 3 đến 4 tạ còn lại đóng các khoản thuế nên bỏ ruộng. Nói chung là không hợp lý lắm.

Khi chia lại ruộng cho dân thì dân có phấn khởi không?

Phán khởi lắm vì ngày xưa có ai có ruộng đâu.

Vậy thời kỳ này mình nắm được thông tin gì chưa? Có báo, đài gì không?

Chưa có, chưa có đài.

Vậy tin tức vùng này vùng khác thì làm thế nào nắm được?

Chỉ nghe nói giảm tô, giảm tức chỉ nghe nói chứ không có báo đài gì.

Vậy tin chiến thắng vùng này vùng kia mình biết như thế nào?

Chủ yếu là lan truyền nhau thôi.

Vậy là truyền miệng?

Đúng. Theo cách dấy thôi. Khi chia đất, ruộng cũng có cán bộ ở treê về nói giảm tô, giảm tức thông qua họp dân.

Họ giảm như thế nào ạ?

Lúc ấy không biết vì tôi không đợc đi họp. Lúc ấy họ nói về tổ chức bần cố nông và họ họp dựa vào tổ chức đấy sau dó họp toàn dân nên không biết được.

Đời sống của dân mình sau khi áp dụng thuế nông nghiệp là khá hơn hay kém hơn về kinh tế?

Coi như là đều nhau. Ai cùng có ruộng đấtvnhư nhau nhưng khi đó chiến tranh nên làm không được tử tế, cộng với thuế cao nên dân mình vẫn đói ăn.

Sau khi giải phóng mình có cố vấn Trung Quốc về không?

Năm sáu mươi mấy mới có chứ.

Năm sáu mấy à?

Hình như là năm 1966 họ về làm thí điểm ở xóm Tam đấy.

(Máy ghi âm bị trục trặc do vi rút nên đoạn sau bị mất. Cuộc phỏng vấn không tiến hành được lần thứ hai vì ông Xuân đã bị ốm nặng.)
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